






























1 Huỳnh Văn Cường
Chủ tịch

Hội đồng quản trị
26/04/2021

1.01 Huỳnh Văn Thủy Đã mất Cha ruột

1.02 Lê Thị Y Đã mất Mẹ ruột

1.03 Nguyễn Thị Ngọc Trang 26/04/2021 Vợ

1.04 Huỳnh Minh Quốc 26/04/2021 Con ruột

1.05 Huỳnh Minh Huy 26/04/2021 Con ruột

1.06 Huỳnh Thanh Trúc 26/04/2021 Em ruột

1.07 Huỳnh Kim Quyên 26/04/2021 Em ruột

1.08
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái 

Mép
Thành viên HĐTV

GCNĐT số 491022000008 ngày 29/12/2006, 

thay đổi lần thứ 4 ngày 12/12/2012 do UBND 

tỉnh BRVT cấp 

Khu phố Tân Lộc, P. Phước

Hòa, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa

Vũng Tàu

18/12/2024
Đơn vị liên quan của

NNB

1.09 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
26/04/2021

Đơn vị liên quan của

NNB

2 Nguyễn Thành Nam
Thành viên

Hội đồng quản trị

052076011079, cấp ngày 28/06/2022 tại Cục 

CS QLHC về TTXH

80 Nguyễn Huệ, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
26/03/2025

2.1 Nguyễn Thành Sơn Đã mất Bố ruột

2.2 Trương Thị Được 26/03/2025 Mẹ ruột

2.3 Vô Hữu Quyến Đã mất Bố vợ

2.4 Hà Thị Ngọc Anh 26/03/2025 Mẹ vợ

2.5 Võ Thị Đông Phương 26/03/2025 Vợ

2.6 Nguyễn Võ Anh Thy 26/03/2025 Con

2.7 Nguyễn Thị Hương 26/03/2025 Chị ruột

2.8 Nguyễn Thị Hoa 26/03/2025 Chị ruột

2.9 Nguyễn Thị Thạch 26/03/2025 Chị ruột

2.10 Nguyễn Văn Thiệt 26/03/2025 Em ruột

2.11 La Văn Khánh 26/03/2025 Anh rể

2.12 Thái Văn Đạo 26/03/2025 Anh rể

2.13 Đào Minh Đạo 26/03/2025 Anh rể

2.14 Nguyễn Thị Lý 26/03/2025 Em dâu

2.15 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
26/03/2025

Đơn vị liên quan của

NNB

3 Lý Quang Thái
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/04/2021

3.01 Lý Văn Hùng 26/04/2021 Bố ruột

3.02 Hà Thị Xoan 26/04/2021 Mẹ ruột

3.03 Ngô Thượng Chính 26/04/2021 Bố Vợ

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam

Cá nhân có liên quan của ông Lý Quang Thái

Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường

Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường



3.04 Nguyễn Thị Lan 26/04/2021 Mẹ vợ

3.05 Ngô Hải Chi 26/04/2021 Vợ

3.06 Lý Ngọc Mai 26/04/2021 Con ruột

3.07 Lý Hải Phong 26/04/2021 Con ruột

3.08 Lý Thu Hương 26/04/2021 Em ruột

3.09
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -

CTCP

Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội
26/04/2021

Đơn vị liên quan của

NNB

3.10 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Thành viên HĐQT
0200236845, cấp ngày 11/8/2023 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT TP.HP cấp

Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Đơn vị liên quan của

NNB

4 Nguyễn Văn Phương

Thành viên HĐQT 

kiêm Phụ trách 

Phòng KTNB

22/04/2022

4.01 Nguyễn Văn Toàn Đã mất Bố ruột

4.02 Nguyễn Thị Phong Đã mất Mẹ ruột

4.03 Uông Ngọc Xuân 22/04/2022 Bố vợ

4.04 Hoàng Thị Xanh 22/04/2022 Mẹ vợ

4.05 Uông Thị Mỹ Nhật 22/04/2022 Vợ

4.06 Nguyễn Thị Phương Ánh 22/04/2022 Con ruột

4.07 Nguyễn Văn Nhật Hoàng 22/04/2022 Con ruột

4.08 Nguyễn Thị Thu Đã mất Chị ruột

4.09 Nguyễn Thị Phượng 22/04/2022 Chị ruột

4.10 Nguyễn Thị Phường 22/04/2022 Chị ruột

4.11 Nguyễn Thị Thương 22/04/2022 Em ruột

4.12 Nguyễn Văn Hùng 22/04/2022 Em ruột

4.13 Nguyễn Văn Dũng 22/04/2022 Em ruột

4.14 Nguyễn Thị Thường 22/04/2022 Em ruột

4.15
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -

CTCP

Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
22/04/2022

Đơn vị liên quan của

NNB

4.16
Công ty Cổ phần Logistics Cảng Sài 

Gòn

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty, 

Chủ tịch HĐQT

0200771190, cấp ngày 21/11/2007, thay đổi lần 

17 ngày 11/6/2024 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 

HCM cấp

79 Đoàn Như Hài, P. 13, Q. 4,

TP. HCM

Đơn vị liên quan của

NNB

5 Lê Văn Chiến
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/03/2025

5.01 Lê Văn Cầm Đã mất Bố ruột

5.02 Lê Thị Sinh 26/03/2025 Mẹ ruột

5.03 Hà Thị Minh Hằng 26/03/2025 Vợ

5.04 Lê Thị Thanh Hà 26/03/2025 Con

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương

Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Chiến

Tổ chức có liên quan của ông Lý Quang Thái

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương



5.05 Lê Ngân Hà 26/03/2025 Con

5.06 Lê Đình Trường 26/03/2025 Anh ruột

5.07 Lê Thanh Hường 26/03/2025 Chị ruột

5.08 Lê Thị Thanh Hương 26/03/2025 Em ruột

5.09 Đào Thị Hồng 26/03/2025 Chị dâu

5.10 Quản Trường Giang 26/03/2025 Anh rể

5.11 Nguyễn Đức Bằng 26/03/2025 Em rể

5.12 Lê Thị Sen Đã mất Mẹ vợ

5.13 Hà Nhật Quang 26/03/2025 Bố vợ

5.14 Hà Thị Thu Hương 26/03/2025 Chị vợ

5.15
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 

Dầu khí Việt Nam
Tổng giám đốc

3500101844, cấp ngày 01/03/2011 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

Số 02 Lê Lợi, Phường Vũng

Tàu, TP Hồ Chí Minh
26/03/2025

Đơn vị liên quan của

NNB

5.16
Công ty TNHH Căn hộ Rạng Đông 

OSC
Chủ tịch HĐTV

3500103979, cấp ngày 23/06/1995 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

05 Lê Quý Đôn, Phường Vũng

Tàu, TP Hồ Chí Minh
26/03/2025

Đơn vị liên quan của

NNB

5.17
Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu
Chủ tịch HĐQT

4903000321, cấp ngày 05/01/2007 do Sở KHĐT 

BRVT cấp

số 207 Võ Thị Sáu, Phường

Thắng Tam, Thành phố Vũng

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26/03/2025
Đơn vị liên quan của

NNB

6 Đỗ Thị Thanh Thủy
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/05/2023

6.01 Đỗ Hồng Phấn 26/05/2023 Bố ruột

6.02 Hoàng Thị Kim Khanh 26/05/2023 Mẹ ruột

6.03 Nguyễn Hoàng Nhật Mai 26/05/2023 Con gái

6.04 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên 26/05/2023 Con trai

6.05 Đỗ Thị Thùy Chi 26/05/2023 Em gái

6.06 Đỗ Đức Đạt 26/05/2023 Em rể

6.07
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -

CTCP
Trưởng Ban KTNB

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
26/05/2023

Đơn vị liên quan của

NNB

6.08
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái 

Mép
Thành viên HĐTV

491022000008 ngày 29/12/2006, thay đổi lần 

thứ 4 ngày 12/12/2012 do UBND tỉnh BRVT 

cấp 

Khu phố Tân Lộc, P. Phước

Hòa, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa

Vũng Tàu

26/05/2023
Đơn vị liên quan của

NNB

7 Hồ Thị Thu Hiền
Thành viên

Hội đồng quản trị
26/05/2023

7.01 Hồ Thu Quang Đã mất Bố ruột

7.02 Quách Thành 26/05/2023 Bố chồng

7.03 Nguyễn Thị Đích 26/05/2023 Mẹ chồng

Cá nhân có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền

Tổ chức có liên quan của ông Lê Văn Chiến

Cá nhân có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy

Tổ chức có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy



7.04 Quách Gia Lương 26/05/2023 Chồng

7.05 Quách Hoàng Lâm 26/05/2023 Con ruột

7.06 Quách Thu Hà 26/05/2023 Con ruột

7.07 Hồ Mạnh Hùng 26/05/2023 Anh ruột

7.08 Hồ Thị Nam Thanh 26/05/2023 Chị ruột

7.09 Hồ Thị Thu Chung 26/05/2023 Em ruột

7.10 Phạm Thị Thu Huyền 26/05/2023 Chị dâu

7.11 Nguyễn Đình Hồng 26/05/2023 Anh rể

7.12
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam

Người đại diện vốn 

của Vietinbank tại 

CSG

0100111948, cấp ngày 03/07/2009 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

108 Trần Hưng Đạo, phường

Cửa Nam, TP. Hà Nội
26/05/2023

Đơn vị liên quan của

NNB

7.13
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Ngân hàng Công thương Việt Nam

Người đại diện vốn 

của Vietinbank tại 

Công ty

0101078450, cấp ngày 01/07/2009 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà

N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao,

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

26/05/2023
Đơn vị liên quan của

NNB

8 Vũ Phước Long
Thành viên

Hội đồng quản trị
28/03/2024

8.01 Vũ Đức Hậu 28/03/2024 Bố ruột

8.02 Vũ Thị Sen 28/03/2024 Mẹ ruột

8.03 Lưu Thị Lý 28/03/2024 Mẹ vợ

8.04 Huỳnh Thị Xuyên 28/03/2024 Vợ

8.05 Vũ Minh Anh 28/03/2024 Con

8.06 Vũ Phong Còn nhỏ Con

8.07 Vũ Huỳnh Bảo Anh Còn nhỏ Con

Tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền

Cá nhân có liên quan của ông Vũ Phước Long



8.08 Vũ Thị Lan Hương 28/03/2024 Chị ruột

8.09 Vũ Long Phước 28/03/2024 Anh ruột

8.10
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP

Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
28/03/2024

Đơn vị liên quan của

NNB

8.11
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ 

hàng hải Cảng Sài Gòn

Người đại diện vốn 

của CSG tại công ty, 

Chủ tịch HĐQT

0309585435, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 

4 ngày 26/11/2021 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 

HCM cấp

Số 18B Lưu Trọng Lư, P. Tân

Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM

Đơn vị liên quan của

NNB

9 Trịnh Thị Ngọc Biển
Thành viên

Hội đồng quản trị
28/03/2024

9.01 Nguyễn Phụ Hoàng Lân 28/03/2024 Chồng

9.02 Nguyễn Trịnh Hải An Còn nhỏ Con

9.03 Nguyễn Phụ Hoàng Minh Còn nhỏ Con

9.04 Nguyễn Phụ Hoàng Long Còn nhỏ Con

9.05 Trịnh Viết Hải 28/03/2024 Bố ruột

9.06 Cung Thị Ngọc 28/03/2024 Mẹ ruột

9.07 Nguyễn Thị Kim Thi 28/03/2024 Mẹ chồng

9.08 Nguyễn Phụ Cương Đã mất Bố chồng

9.09
Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL - 

Cảng Hải Phòng (HTIT)

Người đại diện vốn 

của VIMC tại Công 

ty, Phó Chủ tịch 

HĐTV

0202267038, cấp ngày 20/12/2024 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HP cấp

Khu phố Đôn Lương, thị trấn

Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Đơn vị liên quan của

NNB

9.10
Công ty TNHH cảng container quốc 

tế Cái Lân

Người đại diện vốn 

của VIMC tại Công 

ty, Phó Chủ tịch 

HĐTV

5700884515, cấp ngày 06/07/2023 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp

Số 1, đường Cái Lân, Phường

Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,

Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị liên quan của

NNB

9.11
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP

Người đại diện vốn 

của VIMC tại CSG

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
28/03/2024

Đơn vị liên quan của

NNB

10 Vũ Thị Thanh Duyên
Trưởng Ban kiểm 

soát
26/04/2021

10.01 Vũ Thế Kỷ 26/04/2021 Bố ruột

10.02 Đàm Thị Tuyết 26/04/2021 Mẹ ruột

10.03 Trần Quang Dương Đã mất Bố chồng

10.04 Vũ Thị Nhật Đã mất Mẹ chồng

10.05 Trần Xuân Đương 26/04/2021 Chồng

10.06 Trần Ngọc Khánh Chi 26/04/2021 Con ruột

10.07 Trần Ngọc Khánh Linh 26/04/2021 Con ruột

10.08 Vũ Hồng Dư 26/04/2021 Em ruột

10.09 Vũ Hải Hậu 26/04/2021 Em ruột

10.10 Trần Thị Hương 26/04/2021 Chị chồng

Tổ chức có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên

Tổ chức có liên quan của ông Vũ Phước Long

Cá nhân có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển



10.11 Trần Văn Hướng 26/04/2021 Anh chồng

10.12 Trần Văn Phương 26/04/2021 Anh chồng

10.13 Trần Văn Thiệp 26/04/2021 Anh chồng

10.14 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Phó Trưởng Ban 

TCKT

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
26/04/2021

Đơn vị liên quan của

NNB

11 Vũ Thị Phương Thảo
Thành viên Ban 

kiểm soát
22/04/2022

11.01 Vũ Huy Cường 22/04/2022 Bố ruột

11.02 Trịnh Thị Thơ 22/04/2022 Mẹ ruột

11.03 Hoàng Ngôn Luận 22/04/2022 Bố chồng

11.04 Trịnh Thị Chinh 22/04/2022 Mẹ chồng

11.05 Hoàng Quốc Phương 22/04/2022 Chồng

11.06 Hoàng Uyên Chung Còn nhỏ Con ruột

11.07 Hoàng Bảo Hân Còn nhỏ Con ruột

11.08 Vũ Huy Thành 22/04/2022 Anh ruột

11.09 Phan Thu Hương 22/04/2022 Chị dâu

11.10 Hoàng Thị Thùy 22/04/2022 Em chồng

11.11 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Phó Trưởng Ban 

TCNS

0100104595, cấp ngày 18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh, Quận

Đống Đa, TP. Hà Nội
22/04/2022

Đơn vị liên quan của

NNB

11.12
Công ty cổ phần Vận tải biển 

Vinaship

Người đại diện vốn 

của VIMC tại Công ty
0200119965, cấp ngày 17/04/2024

số 14 đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường Kênh Dương, Quận Lê 

Chân, Thành phố Hải Phòng

Đơn vị liên quan của

NNB

12 Chu Thị Nga
Thành viên

Ban kiểm soát
26/05/2023

12.01 Chu Văn Thi 26/05/2023 Bố ruột

12.02 Tạ Thị Liễu 26/05/2023 Mẹ ruột

12.03 Đặng Hoàng Anh Vũ 26/05/2023 Chồng

12.04 Đặng Ngọc Quyết 26/05/2023 Bố chồng

12.05 Hoàng Bạch Cúc 26/05/2023 Mẹ chồng

12.06 Chu Anh Đức 26/05/2023 Em ruột

12.07
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng (VP Bank)

Người đại diện vốn 

của VP Bank tại CSG
0100233583, cấp ngày 08/09/1993

89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà 

Nội, Việt Nam
26/05/2023

Đơn vị liên quan của

NNB

13 Nguyễn Lê Chơn Tâm Tổng giám đốc 14/03/2022

13.01 Nguyễn Chơn Dương 14/03/2022 Bố ruột

13.02 Lê Thị Bích Vân 14/03/2022 Mẹ ruột

13.03 Nghiêm Thị Phương Linh 14/03/2022 Vợ

13.04 Nguyễn Lê Hưng Quốc 14/03/2022 Con ruột

13.05 Nguyễn Lê Kinh Quốc 14/03/2022 Con ruột

13.06 Nguyễn Lê Mỹ Linh 14/03/2022 Con ruột

Cá nhân có liên quan của bà Chu Thị Nga

Tổ chức có liên quan của bà Chu Thị Nga

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo



13.07 Nguyễn Lê Thanh Tâm 14/03/2022 Em ruột

13.08 Nguyễn Lê Kim Châu 14/03/2022 Em ruột

13.09 Nguyễn Lê Chơn Trí 14/03/2022 Em ruột

13.10

Công ty Liên doanh Dịch vụ 

container quốc tế Cảng Sài Gòn - 

SSA (SSIT)

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty, 

Phó Chủ tịch HĐTV

0304763927, cấp ngày 03/10/2026, thay đổi lần 

thứ 10 ngày 31/10/2022 do Sở KH&ĐT tỉnh 

BRVT cấp

Khu phố Phước Lộc, P. Phước

Hòa, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa

Vũng Tàu

14/03/2022
Đơn vị liên quan của

NNB

13.11
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 

Hiệp Phước

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty, 

Chủ tịch HĐQT

0303831229, cấp ngày 30/5/2005, thay đổi lần 

thứ 13 ngày 12/4/2021 do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT HCM cấp

D10C đường D3 KCN Hiệp

Phước, Xã Hiệp Phước H. Nhà

Bè, TP. HCM

Đơn vị liên quan của

NNB

14 Nguyễn Uyên Minh Phó Tổng giám đốc 06/12/2022

14.01 Nguyễn Đăng Nhuận Đã mất Bố ruột

14.02 Lê Thị Diệu Thư 06/12/2022 Mẹ ruột

14.03 Lê Thu Hằng 06/12/2022 Vợ

14.04 Nguyễn Đăng An 06/12/2022 Con ruột

14.05 Nguyễn Đăng Nam Anh 06/12/2022 Con ruột

14.06 Nguyễn Đăng Quang Anh 06/12/2022 Con ruột

14.07 Lê Quý Hùng 06/12/2022 Bố vợ

14.08 Nguyễn Thị Hợp 06/12/2022 Mẹ vợ

14.09 Lê Hồng Nhung 06/12/2022 Em vợ

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm



14.10 Nguyễn Tuấn Linh 06/12/2022 Em rể

14.11
Công ty TNHH Korea Express Cảng 

Sài Gòn (Công ty KESP)

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty, 

Chủ tịch HĐTV

3501407828, cấp ngày 10/7/2009, thay đổi lần 

thứ 6 ngày 22/5/2019 do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ,

Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu

06/12/2022
Đơn vị liên quan của

NNB

14.12
Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-

SPAM (Công ty SP-SPAM)

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty

3501265700, cấp ngày 31/3/2009, thay đổi lần 

thứ 5 ngày 14/11/2019 do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT HCM cấp

Số 26 Mỹ phú 2C, Phú Mỹ

Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.

HCM

06/12/2022
Đơn vị liên quan của

NNB

15 Trần Ngọc Thạch Phó Tổng giám đốc 06/12/2022

15.01 Trần Ngọc Tiến Đã mất Bố ruột

15.02 Võ Thị Kim An 06/12/2022 Mẹ ruột

15.03 Trần Thị Mỹ Liên 06/12/2022 Vợ

15.04 Trần Ngọc Nhật Phương 06/12/2022 Con ruột

15.05 Trần Ngọc Phương Như 06/12/2022 Con ruột

15.06 Trần Thanh Tùng 06/12/2022 Anh ruột

15.07 Trần Thái Sơn 06/12/2022 Anh ruột

15.08 Trần Thị Yến Xuân 06/12/2022 Chị ruột

15.09 Trần Thị Đài Trang 06/12/2022 Chị ruột

15.10 Trần Huê 06/12/2022 Cha vợ

15.11 Hầu Thị Hường 06/12/2022 Mẹ vợ

15.12 Trần Thị Phỉ 06/12/2022 Chị dâu

15.13 Huỳnh Thanh Nhàn 06/12/2022 Chị dâu

15.14 Huỳnh Thị Thanh Hằng 06/12/2022 Chị dâu

15.15 Điền Nhứt Thống 06/12/2022 Anh rể

15.16 Cao Thành Hải 06/12/2022 Anh rể

15.17
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương 

mại Dịch vụ CSG
Chủ tịch HĐQT

0309585467, cấp ngày 30/11/2009, thay đổi lần 

5 ngày 17/5/2023 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 

HCM cấp

Số 212 Nguyễn Văn Linh, P.

Tân Thuận Tây, Q. 7, TP. HCM
06/12/2022

Đơn vị liên quan của

NNB

15.18
Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-

PSA

Người đại diện vốn 

của CSG tại Công ty, 

Thành viên HĐTV

3500774906, cấp ngày 15/12/2006, thay đổi lần 

8 ngày 09/12/2022 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT 

tỉnh BRVT cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ,

TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa Vũng

Tàu

06/12/2022
Đơn vị liên quan của

NNB

16 Phạm Trường Giang Phó Tổng giám đốc 31/05/2023

16.01 Phạm Trọng Tuấn 31/05/2023 Bố ruột

16.02 Nguyễn Thị Bắc 31/05/2023 Mẹ ruột

16.03 Trần Trung Kiên 31/05/2023 Bố vợ

16.04 Lê Thị Nga 31/05/2023 Mẹ vợ

16.05 Trần Hương Quỳnh 31/05/2023 Vợ

16.06 Phạm Đức Anh Còn nhỏ Con ruột

16.07 Phạm Thảo Nguyên Còn nhỏ Con ruột

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh

Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch

Tổ chức có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch

Cá nhân có liên quan của ông Phạm Trường Giang



16.08 Phạm Hoàng Nguyên Còn nhỏ Con ruột

16.09 Phạm Hoàng Lâm 31/05/2023 Em trai

16.10 Phạm Hoàng Tùng 31/05/2023 Em trai

16.11 Trần Mai Anh 31/05/2023 Chị vợ

17 Trần Thu Giang
Trưởng Phòng

Tài chính Kế toán
07/03/2024

17.01 Trần Văn Sơn 07/03/2024 Bố ruột

17.02 Ngô Thị Vui 07/03/2024 Mẹ ruột

17.03 Trần Mạnh Thắng 07/03/2024 Chồng

17.04 Trần Đăng Khoa 07/03/2024 Con ruột

17.05 Trần Phương Khanh 07/03/2024 Con ruột

17.06 Trần Thu Hiền 07/03/2024 Em ruột

17.07 Trần Trung Hải 07/03/2024 Em ruột

17.08 Phạm Thị Quế Phương 07/03/2024 Em dâu

17.09 Trần Văn Vạn Đã mất Bố chồng

17.10 Lê Thị Thanh Xuân 07/03/2024 Mẹ chồng

18 Tô Thanh Trà
Người phụ trách 

quản trị công ty
28/09/2022

18.01 Tô Văn Hạnh 28/09/2022 Bố ruột

18.02 Nguyễn Thị Hiệp 28/09/2022 Mẹ ruột

18.03 Nguyễn Thị Nga 28/09/2022 Mẹ vợ

18.04 Lê Thị Kiều Oanh 28/09/2022 Vợ

18.05 Tô Lê Hoàng Khôi 28/09/2022 Con

18.06 Tô Lê Hoàng My 28/09/2022 Con

18.07 Tô Ánh Nguyệt 28/09/2022 Chị ruột

18.08 Tô Văn Nghĩa 28/09/2022 Anh ruột

18.09 Tô Thanh Hòa 28/09/2022 Anh ruột

18.10 Tô Thanh Bình 28/09/2022 Anh ruột

19 Trần Thị Hương Phó Phòng KTNB 22/09/2022

19.01 Trần Hồng 22/09/2022 Bố ruột

19.02 Nguyễn Thị Hồng Thứ Đã mất Mẹ ruột

19.03 Phạm Dương Quang 22/09/2022 Chồng

19.04 Phạm Dương Bách 22/09/2022 Con ruột

19.05 Trần Mạnh Hùng 22/09/2022 Anh ruột

19.06 Trần Xuân Cường 22/09/2022 Anh ruột

19.07 Trần Kỳ Nam Đã mất Em ruột

19.08 Phạm Dương Mi 22/09/2022 Bố chồng

19.09 Lý Thị Hoa Đã mất Mẹ chồng

19.10 Phạm Thị Lý Hồng 22/09/2022 Chị chồng

19.11 Phạm Thị Hồng Thúy 22/09/2022 Chị chồng

19.12 Phạm Dương Phúc 22/09/2022 Anh chồng

19.13 Phạm Dương Minh 22/09/2022 Anh chồng

19.14 Phạm Dương Trung 22/09/2022 Anh chồng

Cá nhân có liên quan của ông Tô Thanh Trà

Cá nhân có liên quan của bà Trần Thị Hương

Cá nhân có liên quan của bà Trần Thu Giang



19.15 Phạm Thị Hồng Hạnh 22/09/2022 Chị chồng

19.16 Dâu Nguyễn Minh Thư 22/09/2022 Chị dâu

19.17 Nguyễn Thị Kim Linh 22/09/2022 Chị dâu





Thuê cung cấp dịch vụ vận

chuyển hàng container và sắt thép

trong nội bộ cảng

Cung cấp vật tư - sửa chữa

phương tiện thiết bị/hệ thống điện

Thi công sửa chữa bến phao

Thi công sửa chữa đệm tàu

Cung ứng dịch vụ bảo trì, sửa

chữa thay thế mâm lốp

Hợp đồng đào tạo

Cung cấp dịch vụ huấn luyện an

toàn lao động và nâng cao tay

nghề

Thuê cung cấp dịch vụ xếp dỡ,

thiết bị, giao nhận hàng hóa và

các dịch vụ khác

Thuê công nhân kiểm đếm, giao

nhận tại các Trung tâm điều hành

khai thác khu vực: Nhà Rồng

Khánh Hội, Tân Thuận, Bà Rịa

Vũng Tàu

Dịch vụ đổ rác cho các tàu nhà

hàng và rác thải sinh hoạt trên

cầu tàu, đường, bãi

Thuê văn phòng tại Chi nhánh

Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận,

Trung tâm điều hành khai thác

khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Thuê tòa nhà văn phòng tại 1 - 5

Ngô Thị Nhạn, P. Tân Thuận

Tây, Q.7 làm văn phòng làm việc

0310346174, cấp ngày

30/9/2010, thay đổi 

lần 8 ngày 11/11/2022

do Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT HCM cấp

Số 242 Bùi Văn Ba, P.

Tân 

Thuận Đông, Q. 7, TP.

HCM

1

Công ty Cổ phần Kỹ

thuật Thương mại Dịch

vụ Cảng Sài Gòn

Công ty có vốn

góp chi phối

0309585467, cấp ngày

30/11/2009, thay đổi

lần 5 ngày 17/5/2023

do Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT HCM cấp

Số 212 Nguyễn Văn

Linh, P. Tân Thuận Tây,

Q. 7, TP. HCM

135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

06 tháng năm 2025 329,146,021           19,365,416,325       

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 1,154,161,632         25,998,842,930       2

Công ty Cổ phần Xếp

dỡ và Dịch vụ Cảng Sài

Gòn

Công ty có vốn

góp chi phối



Thuê công nhân bốc xếp, thuê

phương tiện (cần cẩu, xe nâng)

cân hàng, nâng/hạ cont rỗng

Thuê xe nâng hàng hóa

Thuê bãi thuê bãi trục vớt C4

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch

vụ hàng hải Cảng Sài Gòn để

chứa hàng, thuê cầu cảng, thuê

cung cấp phương tiện thiết bị,

dịch vụ bốc xếp.

Dịch vụ cho tàu (thuê cầu bến,

buộc mở dây, đổ rác... )

Thuê cầu cảng/phao neo, dịch vụ

tại Trung tâm điều hành khai thác

thuộc Cảng Sài Gòn.

Thuê mặt bằng nhà 79 Đoàn Như

Hài, Q.4, Tp. HCM

Mua bán vật tư thanh lý

Thuê thiết bị

06 tháng năm 2025 17/NQ-CSG ngày 08/01/2025

Tư vấn phương án tài chính cho

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế

Cần Giờ

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2025 của

Cảng Sài Gòn

6 tháng năm 2025 20/NQ-CSG ngày 08/01/2025
Cung cấp Loadcell cho cần cẩu

RTG

Thuê cầu cảng

3

Công ty Cổ phần Vận

tải & Dịch vụ hàng hải

Cảng Sài Gòn

Công ty có vốn

góp chi phối

0309585435, cấp ngày

30/11/2009, 

thay đổi lần 4 ngày

26/11/2021 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT

HCM cấp

Số 18B Lưu Trọng Lư, 

P. Tân Thuận Đông, Q.

7, TP. HCM

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 66,223,652             2,453,374,228         

135/NQ-CSG ngày 20/2/202506 tháng năm 2025
79 Đoàn Như Hài, P. 13, 

Q. 4, TP. HCM

0200771190, cấp ngày

21/11/2007, 

thay đổi lần 17 ngày

11/6/2024 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT

HCM cấp

Công ty có vốn

góp chi phối

Công ty Cổ phần

Logistics Cảng Sài Gòn
4

5
Công ty Cổ phần Cảng

Sài Gòn - Hiệp Phước

Công ty có vốn

góp chi phối
96,566,540             

Công ty Cổ phần Chứng

khoán Asean 

Công ty có vốn

góp vào CSG 

0102126675, thay đổi

lần thức 13 ngày

26/6/2023 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT Hà

Nội cấp

Tầng 4,5,6,7, số 3 Đặng

Thái Thân, Phường Phan

Chu Trinh, quận Hoàn

Kiếm, thành phố Hà Nội

0303831229, cấp ngày

30/5/2005, thay đổi 

lần thứ 13 ngày

12/4/2021 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT

HCM cấp

D10C đường D3 KCN

Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước

H. Nhà Bè, TP. HCM

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 339,267,000           

201,099,938           

7
Công ty TNHH Cảng

Quốc tế SP-PSA

Công ty có vốn

góp của CSG

3500774906, cấp ngày

15/12/2006, thay đổi

lần 8 ngày 09/12/2022

do Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT tỉnh BRVT

cấp

Đường liên cảng Cái

Mép - Thị Vải - Phường

Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

2,459,730,585         

6

158,341,481           64,127,360             



Cung cấp vật tư

8
Công ty CP Cảng Tổng

hợp Thị Vải

Công ty có vốn

góp của CSG

3502259121, cấp ngày

21/7/2014 do Phòng

ĐKKD – Sở KH&ĐT

cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P.

Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, T.

Bà Rịa Vũng Tàu

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp dịch vụ 341,863,350           

Thuê cung cấp thiết bị, dịch vụ

xếp dỡ, giao nhận hàng hóa

Thuê cung cấp dịch vụ vận

chuyển

Thuê văn phòng làm việc tại

Trung tâm điều hành khai thác

khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

10
Công ty CP Vận tải

container VIMC

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0110710348, cấp ngày

10/5/2024, do Sở

KHĐT Hà Nội cấp

Tầng 7, Toà nhà Ocean

Park, Số 1 Đào Duy

Anh, Đống Đa, Hà Nội.

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

Cung cấp các dịch vụ cho tàu và

đại lý tàu, cho hàng hóa,

container gồm cầu bến, tàu lai,

bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi,

trung chuyển,…

26,092,980,607       

11
Công ty CP Vận tải biển

Việt Nam Vosco

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0200106490, cấp ngày

01/01/2008, thay đổi

lần 17 ngày 01/8/2024

do Sở KHĐT thành phố

Hải Phòng cấp

Số 215 Lạch Tray,

Phường Đằng Giang,

Quận Ngô Quyền, Thành

phố Hải Phòng, Việt

Nam.

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

Cung cấp các dịch vụ cho tàu và

đại lý tàu, cho hàng hóa,

container gồm cầu bến, tàu lai,

bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi,

trung chuyển,…

17,303,712,817       

12
Công ty CP VIMC

Logistics

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0102345275, cấp ngày

10/8/2007, thay đổi lần

thứ 14 ngày 07/7/2022

do Phòng ĐKKD Sở

KHĐT Hà Nội cấp

Toà nhà Ocean Park, Số

1 Đào Duy Anh, Đống

Đa, Hà Nội.

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Thuê dịch vụ giữ xe 60,085,600             

Tiền cho thuê đất

Thuê dịch vụ

9

7
Công ty TNHH Cảng

Quốc tế SP-PSA

Công ty có vốn

góp của CSG

3500774906, cấp ngày

15/12/2006, thay đổi

lần 8 ngày 09/12/2022

do Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT tỉnh BRVT

cấp

Đường liên cảng Cái

Mép - Thị Vải - Phường

Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

2,459,730,585         

Công ty TNHH Korea

Express Cảng Sài Gòn

Công ty có vốn

góp của CSG

3501407828, cấp ngày

10/7/2009, thay đổi lần

thứ 6 ngày 22/5/2019

do Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT tỉnh BRVT

cấp

Khu CN Phú Mỹ 1, P.

Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ,

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

62,641,381,752       7,443,450               13

Công ty TNHH Liên 

doanh dịch vụ container 

quốc tế Cảng Sài Gòn - 

SSA

Công ty có vốn 

góp của CSG

0304763927, cấp ngày 

03/10/2026, thay đổi 

lần thứ 10 ngày 

31/10/2022 do Sở 

KH&ĐT tỉnh BRVT 

cấp

Khu phố Phước Lộc, P. 

Phước Hòa, TX. Phú 

Mỹ, T. Bà Rịa Vũng Tàu

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025

06 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 275,341,785           3,542,874,686         



14
Công ty TNHH Cảng

Quốc tế Cái Mép

Công ty có vốn

góp của CSG

GCNĐT số

491022000008 ngày

29/12/2006, thay đổi

lần thứ 4 ngày

12/12/2012 do UBND

tỉnh BRVT cấp 

Khu phố Tân Lộc, P.

Phước Hòa, TX. Phú

Mỹ, T. Bà Rịa Vũng Tàu

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Tiền cho thuê đất 35,693,117,727       

15
Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam - CTCP
Công ty mẹ

0100104595, cấp ngày

18/8/2020 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT

HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh,

Quận Đống Đa, TP. Hà

Nội

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Thuê dịch vụ 1,266,248,514         

16
Công ty Cổ phần Phát

triển Hàng hải

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0200580975, cấp ngày

09/3/2004, thay đổi lần

thứ 16 ngày 25/01/2025

do Phòng ĐKKD Sở

KHĐT Hải Phòng cấp

Số 11 Võ Thị Sáu,

Phường Gia Viên, Quận

Ngô Quyền, Thành phố

Hải Phòng

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp/Thuê dịch vụ 17,974,060             6,530,924,738         

17

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Tư vấn Xây dựng

công trình hàng hải

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0200119411, cấp ngày

12/10/2004, thay đổi

lần thứ 11 ngày

10/01/2025 do Phòng

ĐKKD Sở KHĐT Hà

Nội cấp

123 Đ. Tôn Thất Thuyết,

Phường 16, Quận 4, Hồ

Chí Minh

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Thuê dịch vụ 425,901,345           

18

Công ty Cổ phần

Thương mại Dịch vụ

Vận tải Logistics Sài

Gòn Bến Tre

Công ty liên kết

1301014939, cấp ngày

30/8/2016, do Phòng

ĐKKD Sở KHĐT

TPHCM cấp

Căn 21, Đường N4, Khu

dân cư Jamona Golden

Silk, 210 Đường Bùi

Văn Ba, Phường Tân

Thuận Đông, Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Thuê dịch vụ 1,257,045,188         

19
Công ty Vận tải Biển

VIMC

Đơn vị trực

thuộc VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0100104595-011, cấp

ngày 18/8/2020 do

Phòng ĐKKD Sở

KH&ĐT HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh,

Quận Đống Đa, TP. Hà

Nội

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp dịch vụ 26,092,980,607       

20

Công ty Cổ phần Đại lý

Hàng hải Việt Nam

VOSA

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0100104595, cấp ngày

18/8/2020 do Phòng

ĐKKD Sở KH&ĐT

HN cấp

Số 01 Đào Duy Anh,

Quận Đống Đa, TP. Hà

Nội

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp dịch vụ 12,311,111             



21
Công ty TNHH MTV

Vận tải Biển Đông

Công ty có vốn

góp của VIMC -

Cổ đông lớn

của Cảng Sài

Gòn

0100113705, cấp ngày

17/10/2005, thay đổi

lần thứ 14 ngày

19/5/2025 do Phòng

ĐKKD Sở KHĐT Hà

Nội cấp

Số 1 Thụy Khuê, Phường

Thụy Khuê, Quận Tây

Hồ, Thành phố Hà Nội.

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp dịch vụ 42,761,400             

22

Công ty Cổ phần Đại lý

Tàu biển và Logistics

Vosco

Công ty có vốn

góp của công ty

thành viên của

VIMC - Cổ

đông lớn của

Cảng Sài Gòn

0200106490, cấp ngày

01/01/2008, thay đổi

lần 17 ngày 01/8/2024

do Sở KHĐT thành phố

Hải Phòng cấp

Số 215 Lạch Tray,

Phường Đằng Giang,

Quận Ngô Quyền, Thành

phố Hải Phòng, Việt

Nam

6 tháng năm 2025 135/NQ-CSG ngày 20/2/2025 Cung cấp dịch vụ 379,000                  





1.9 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 
  

GCNĐT số 

491022000008 ngày 

29/12/2006, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

12/12/2012 do UBND 

tỉnh BRVT cấp  

Khu phố Tân Lộc, P. 

Phước Hòa, TX. Phú 

Mỹ, T. Bà Rịa Vũng 

Tàu 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

2 Nguyễn Thành Nam  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

2.1 Nguyễn Thành Sơn     0   

2.2 Trương Thị Được     0   

2.3 Vô Hữu Quyến     0   

2.4 Hà Thị Ngọc Anh     0   

2.5 Võ Thị Đông Phương     0   

2.6 Nguyễn Võ Anh Thy     0   

2.7 Nguyễn Thị Hương     0   

2.8 Nguyễn Thị Hoa     0   

2.9 Nguyễn Thị Thạch     0   

2.10 Nguyễn Văn Thiệt     0   



2.11 La Văn Khánh     0   

2.12 Thái Văn Đạo     0   

2.13 Đào Minh Đạo     0   

2.14 Nguyễn Thị Lý     0   

2.15 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

3 Lý Quang Thái  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

3.1 Lý Văn Hùng     0   

3.2 Hà Thị Xoan     0   

3.3 Ngô Thượng Chính     0   

3.4 Nguyễn Thị Lan     0   

3.5 Ngô Hải Chi     0   

3.6 Lý Ngọc Mai     0   

3.7 Lý Hải Phong     0   



3.8 Lý Thu Hương     0   

3.9 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

3.10 
Công ty Cổ phần Cảng 

Hải Phòng 
  

200236845, cấp ngày 

08/01/2025 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT HP 

cấp 

Số 8A Trần Phú, 

Phường Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 
0  

Tổ chức có 

liên quan 

4 Nguyễn Văn Phương  
Thành viên 

HĐQT 
  7.500 0.0034%  

4.1 Nguyễn Văn Toàn     Đã mất   

4.2 Nguyễn Thị Phong     Đã mất   

4.3 Uông Ngọc Xuân     0   

4.4 Hoàng Thị Xanh     0   

4.5 Uông Thị Mỹ Nhật     0   

4.6 Nguyễn Thị Phương Ánh     0   

4.7 Nguyễn Văn Nhật Hoàng     0   

4.8 Nguyễn Thị Thu     Đã mất   



4.9 Nguyễn Thị Phượng     0   

4.10 Nguyễn Thị Phường     0   

4.11 Nguyễn Thị Thương     0   

4.12 Nguyễn Văn Hùng     0   

4.13 Nguyễn Văn Dũng     0   

4.14 Nguyễn Thị Thường     0   

4.15 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

4.16 
Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Sài Gòn 
  

0200771190, cấp ngày 

21/11/2007, thay đổi 

lần 17 ngày 11/6/2024 

do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT HCM cấp 

79 Đoàn Như Hài, P. 

13, Q. 4, TP. HCM 
0  

Tổ chức có 

liên quan 

5 Lê Văn Chiến  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

5.01 Lê Văn Cầm     0   

5.02 Lê Thị Sinh     0   

5.03 Hà Thị Minh Hằng     0   



5.04 Lê Thị Thanh Hà     0   

5.05 Lê Ngân Hà     0   

5.06 Lê Đình Trường     0   

5.07 Lê Thanh Hường     0   

5.08 Lê Thị Thanh Hương     0   

5.09 Đào Thị Hồng     0   

5.10 Quản Trường Giang     0   

5.11 Nguyễn Đức Bằng     0   

5.12 Lê Thị Sen     0   

5.13 Hà Nhật Quang     0   

5.14 Hà Thị Thu Hương     0   

5.15 

Công ty Cổ phần Du lịch 

Dịch vụ Dầu khí Việt 

Nam 
  

3500101844, cấp ngày 

01/03/2011 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

BRVT cấp 

 0  
Tổ chức có 

liên quan 

5.16 
Công ty TNHH Căn hộ 

Rạng Đông OSC 
  

3500103979, cấp ngày 

23/06/1995 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

 0  
Tổ chức có 

liên quan 



BRVT cấp 

5.17 
Công ty Cổ phần Du lịch 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
  

4903000321, cấp ngày 

05/01/2007 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

BRVT cấp 

 0  
Tổ chức có 

liên quan 

6 Đỗ Thị Thanh Thủy  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

6.1 Đỗ Hồng Phấn     0   

6.2 Hoàng Thị Kim Khanh     0   

6.3 Nguyễn Hoàng Nhật Mai     0   

6.4 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên     0   

6.5 Đỗ Thị Thùy Chi     0   

6.6 Đỗ Đức Đạt     0   

6.7 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

6.8 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 
  

GCNĐT số 

491022000008 ngày 

29/12/2006, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

12/12/2012 do UBND 

Khu phố Tân Lộc, P. 

Phước Hòa, TX. Phú 

Mỹ, T. Bà Rịa Vũng 

Tàu 

0  
Tổ chức có 

liên quan 



tỉnh BRVT cấp  

7 Hồ Thị Thu Hiền  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

7.1 Hồ Thu Quang     0   

7.2 Quách Thành     0   

7.3 Nguyễn Thị Đích     0   

7.4 Quách Gia Lương     0   

7.5 Quách Hoàng Lâm     0   

7.6 Quách Thu Hà     0   

7.7 Hồ Mạnh Hùng     0   

7.8 Hồ Thị Nam Thanh     0   

7.9 Hồ Thị Thu Chung     0   

7.10 Phạm Thị Thu Huyền        

7.11 Nguyễn Đình Hồng        

7.12 
Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam 
  

0100111948, cấp ngày 

03/7/2009 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

108 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, 

TP. Hà Nội 

19.616.627 9,07% 
Tổ chức có 

liên quan 



HN cấp 

7.13 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng Công 

thương Việt Nam 

  

0101078450, cấp ngày 

01/7/2009 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

306 Bà Triệu, 

Phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

8 Vũ Phước Long  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

8.1 Vũ Đức Hậu     0   

8.2 Vũ Thị Sen     0   

8.3 Lưu Thị Lý     0   

8.4 Huỳnh Thị Xuyên     0   

8.5 Vũ Minh Anh     0   

8.6 Vũ Phong     0   

8.7 Vũ Huỳnh Bảo Anh     0   

8.8 Vũ Thị Lan Hương     0   

8.9 Vũ Long Phước     0   

8.10 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

141.564.906 65,45% 
Tổ chức có 

liên quan 



HN cấp 

8.11 

Công ty Cổ phần Vận tải 

& Dịch vụ hàng hải Cảng 

Sài Gòn 

  

0309585435, cấp ngày 

30/11/2009 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HCM cấp 

18B Lưu Trọng Lư, 

P. Tân Thuận, TP. 

HCM 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

9 Trịnh Thị Ngọc Biển  
Thành viên 

HĐQT 
  0   

9.1 Nguyễn Phụ Hoàng Lân     0   

9.2 Nguyễn Trịnh Hải An     0   

9.3 Nguyễn Phụ Hoàng Minh     0   

9.4 Nguyễn Phụ Hoàng Long     0   

9.5 Trịnh Viết Hải     0   

9.6 Cung Thị Ngọc     0   

9.7 Nguyễn Thị Kim Thi     0   

9.8 Nguyễn Phụ Cương     0   

9.9 

Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế TIL - Cảng Hải 

Phòng (HTIT) 

  

0202267038, cấp ngày 

20/12/2004 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT TP. 

Hải Phòng cấp 

 0  
Tổ chức có 

liên quan 



9.10 

Công ty TNHH cảng 

container quốc tế Cái 

Lân 

  

5700884515, cấp ngày 

06/07/2003 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

tỉnh Quảng Ninh cấp 

Số 01 đường Cái 

Lân, Phường bãi 

Cháy, tỉnh Quảng 

Ninh 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

9.11 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

10 Vũ Thị Thanh Duyên  
Trưởng 

BKS 
  0   

10.1 Vũ Thế Kỷ     0   

10.2 Đàm Thị Tuyết     0   

10.3 Trần Quang Dương     Đã mất   

10.4 Vũ Thị Nhật     Đã mất   

10.5 Trần Xuân Đương     0   

10.6 Trần Ngọc Khánh Chi     0   

10.7 Trần Ngọc Khánh Linh     0   

10.8 Vũ Hồng Dư     0   

10.9 Vũ Hải Hậu     0   



10.10 Trần Thị Hương     0   

10.11 Trần Văn Hướng     0   

10.12 Trần Văn Phương     0   

10.13 Trần Văn Thiệp     0   

10.14 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

11 Vũ Thị Phương Thảo  
Thành viên 

BKS 
  0   

11.1 Vũ Huy Cường     0   

11.2 Trịnh Thị Thơ     0   

11.3 Hoàng Ngôn Luận     0   

11.4 Trịnh Thị Chinh     0   

11.5 Hoàng Quốc Phương     0   

11.6 Hoàng Uyên Chung     0   

11.7 Hoàng Bảo Hân     0   



11.8 Vũ Huy Thành     0   

11.9 Phan Thu Hương     0   

11.10 Hoàng Thị Thùy     0   

11.11 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

0100104595, cấp ngày 

18/8/2020 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

Số 01 Đào Duy Anh, 

Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

11.12 
Công ty cổ phần Vận tải 

biển Vinaship 
  

0200119965, cấp ngày 

17/4/2024 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT TP. 

Hải Phòng cấp 

Số 14 Võ Nguyên 

Giáp, Phường An 

Biên, TP. Hải Phòng 
0  

Tổ chức có 

liên quan 

12 Chu Thị Nga  
Thành viên 

BKS 
  0   

12.1 Chu Văn Thi     0   

12.2 Tạ Thị Liễu     0   

12.3 Đặng Hoàng Anh Vũ     0   

12.4 Đặng Ngọc Quyết     0   

12.5 Hoàng Bạch Cúc     0   

12.6 Chu Anh Đức     0   



12.7 

Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng (VP 

Bank) 

  

0100233583, cấp ngày 

08/09/1993 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

HN cấp 

89 Láng Hạ, Phường 

Đống Đa, Hà Nội 
16.090.000 7,44% 

Tổ chức có 

liên quan 

13 Nguyễn Lê Chơn Tâm  
Tổng giám 

đốc 
  141.500 0.065%  

13.1 Nguyễn Chơn Dương     0   

13.2 Lê Thị Bích Vân     0   

13.3 
Nghiêm Thị Phương 

Linh 
    0   

13.4 Nguyễn Lê Hưng Quốc     0   

13.5 Nguyễn Lê Kinh Quốc     0   

13.6 Nguyễn Lê Mỹ Linh     0   

13.7 Nguyễn Lê Thanh Tâm     0   

13.8 Nguyễn Lê Kim Châu     0   

13.9 Nguyễn Lê Chơn Trí     0   

13.10 

Công ty Liên doanh 

Dịch vụ container quốc 

tế Cảng Sài Gòn - SSA 

(SSIT) 

  

0304763927, cấp ngày 

03/10/2026, thay đổi 

lần thứ 10 ngày 

31/10/2022 do Sở 

KH&ĐT tỉnh BRVT 

Khu phố Phước Lộc, 

P. Phước Hòa, TX. 

Phú Mỹ, T. Bà Rịa 

Vũng Tàu 

0  
Tổ chức có 

liên quan 



cấp 

13.11 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn - Hiệp Phước 
  

0303831229, cấp ngày 

30/5/2005, thay đổi lần 

thứ 13 ngày 12/4/2021 

do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT HCM cấp 

D10C đường D3 

KCN Hiệp Phước, 

Xã Hiệp Phước H. 

Nhà Bè, TP. HCM 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

14 Nguyễn Uyên Minh  
Phó Tổng 

giám đốc 
  15.500 0.007%  

14.1 Nguyễn Đăng Nhuận     Đã mất   

14.2 Lê Thị Diệu Thư     0   

14.3 Lê Thu Hằng     0   

14.4 Nguyễn Đăng An     0   

14.5 Nguyễn Đăng Nam Anh     0   

14.6 
Nguyễn Đăng Quang 

Anh 
    0   

14.7 Lê Quý Hùng     0   

14.8 Nguyễn Thị Hợp     0   

14.9 Lê Hồng Nhung     0   

14.10 Nguyễn Tuấn Linh     0   



14.11 
Công ty TNHH Korea 

Express Cảng Sài Gòn 
  

3501407828, cấp ngày 

10/7/2009, thay đổi lần 

thứ 6 ngày 22/5/2019 

do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT tỉnh BRVT 

cấp 

Khu CN Phú Mỹ 1, 

P. Phú Mỹ, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

14.12 
Công ty TNHH Lai dắt 

tàu biển SP-SPAM 
  

3501265700, cấp ngày 

31/03/2009, thay đổi 

lần thứ 6 ngày 

22/5/2019 do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

TP.HCM cấp 

Số 02 Phú Mỹ 2B, 

Phú Mỹ Hưng, 

Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP.HCM 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

15 Trần Ngọc Thạch  
Phó Tổng 

giám đốc 
  7.100 0.0032%  

15.1 Trần Ngọc Tiến     0   

15.2 Võ Thị Kim An     0   

15.3 Trần Thị Mỹ Liên     3.300 0.0015%  

15.4 Trần Ngọc Nhật Phương     0   

15.5 Trần Ngọc Phương Như     0   

15.6 Trần Thanh Tùng     0   

15.7 Trần Thái Sơn     0   



15.8 Trần Thị Yến Xuân     0   

15.9 Trần Thị Đài Trang     0   

15.10 Trần Huê     0   

15.11 Hầu Thị Hường      0   

15.12 Trần Thị Phỉ      0   

15.13 Huỳnh Thanh Nhàn     0   

15.14 Huỳnh Thị Thanh Hằng     0   

15.15 Điền Nhứt Thống     0   

15.16 Cao Thành Hải     0   

15.17 
Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Thương mại Dịch 

vụ Cảng Sài Gòn 

  

0309585467, cấp ngày 

30/11/2009, thay đổi 

lần 5 ngày 17/5/2023 

do Phòng ĐKKD Sở 

KH&ĐT HCM cấp 

Số 212 Nguyễn Văn 

Linh, P. Tân Thuận 

Tây, Q. 7, TP. HCM 

0  
Tổ chức có 

liên quan 

15.18 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế SP-PSA 
  

3500774906, cấp ngày 

15/12/2006, do Phòng 

ĐKKD Sở KH&ĐT 

BRVT cấp 

Đường Liên Cảng 

Cái Mép – Thị Vải, 

Phường Phú mỹ, Thị 

Xã Phú Mỹ, tỉnh 

BRVT 

0  
Tổ chức có 

liên quan 



16 Phạm Trường Giang  
Phó Tổng 

giám đốc 
  0   

16.1 Phạm Trọng Tuấn     0   

16.2 Nguyễn Thị Bắc     0   

16.3 Trần Trung Kiên     0   

16.4 Lê Thị Nga     0   

16.5 Trần Hương Quỳnh     0   

16.6 Phạm Đức Anh     0   

16.7 Phạm Thảo Nguyên     0   

16.8 Phạm Hoàng Nguyên     0   

16.9 Phạm Hoàng Lâm     0   

16.10 Phạm Hoàng Tùng     0   

16.11 Trần Mai Anh     0   

17 Trần Thu Giang  

Trưởng 

Phòng 

TCKT 

  8.000 0.0037%  

17.1 Trần Văn Sơn     0   



17.2 Ngô Thị Vui     0   

17.3 Trần Mạnh Thắng     0   

17.4 Trần Đăng Khoa     0   

17.5 Trần Phương Khanh     0   

17.6 Trần Thu Hiền     0   

17.7 Trần Trung Hải     0   

17.8 Phạm Thị Quế Phương     2.000 0.0009%  

17.9 Trần Văn Vạn     Đã mất   

17.10 Lê Thị Thanh Xuân     0   

18 Tô Thanh Trà  

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

kiêm NUQ 

CBTT 

  0   

18.1 Tô Văn Hạnh     0   

18.2 Nguyễn Thị Hiệp     0   

18.3 Nguyễn Thị Nga     0   



18.4 Lê Thị Kiều Oanh     0   

18.5 Tô Lê Hoàng Khôi     0   

18.6 Tô Lê Hoàng My     0   

18.7 Tô Ánh Nguyệt     0   

18.8 Tô Văn Nghĩa     0   

18.9 Tô Thanh Hòa     0   

18.10 Tô Thanh Bình     0   

19 Trần Thị Hương  

Phó Phòng 

Kiểm toán 

nội bộ 

  6.500 0.003%  

19.1 Trần Hồng     0   

19.2 Nguyễn Thị Hồng Thứ     Đã mất   

19.3 Phạm Dương Quang     0   

19.4 Phạm Dương Bách     0   

19.5 Trần Mạnh Hùng     0   

19.6 Trần Xuân Cường     0   



19.7 Trần Kỳ Nam     Đã mất   

19.8 Phạm Dương Mi     0   

19.9 Lý Hồng Hoa     Đã mất   

19.10 Phạm Thị Lý Hồng     0   

19.11 Phạm Thị Hồng Thúy     0   

19.12 Phạm Dương Phúc     0   

19.13 Phạm Dương Minh     0   

19.14 Phạm Dương Trung     0   

19.15 Phạm Thị Hồng Hạnh     0   

19.16 Dâu Nguyễn Minh Thư     0   

19.17 Nguyễn Thị Kim Linh     0   
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